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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

  TAND QUẬN TÂY HỒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 218/2023/HS-ST 

Ngày: 28-12-2022 

 

nh©n d. 

n­íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n quËn T©y Hå, Thµnh phè Hµ Néi 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân:      

Bà Đỗ Thị Vân . 

1. Ông Trần Văn Thịnh 

2. Ông Nguyễn Ngọc Quý 

--Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Dũng -Thư ký TAND quận Tây Hồ. 
 

- Đại diện . kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ tham gia phiên toà: 

                                                      Ông Dương Văn Hiếu - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, Thành phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 21./2022/HSST ngày 

29/11/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 223/2023/QĐXXST-HS ngày 

1./12/2023 đối với: 

Bị cáo Lò Văn ., sinh năm 1988; ĐKTT và cư trú: Bản ., xã . ., huyện Than ., 

tỉnh Lai Châu; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Không; . độ giáo dục phổ thông: 6/12; 

Dân tộc: Thái; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; C. ông Lò Văn . và bà Lò Thị 

.; Vợ: Tòng Thị .; C.: có 02 c., c. lớn sinh năm 2005, c. nhỏ sinh năm 200.; Theo D. 

bản, chỉ bản số .69 do Công an quận Tây Hồ lập ngày 28/9/2023; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 22/9/2023, bị tạm giam từ ngày 28/9/2023 

đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ, công an quận Tây Hồ, có mặt.  

Bị hại: Chị Bùi Thị ., sinh năm 19..; ĐKHKTT: Tổ .5, cụm ., phường Phú Thượng, 

quận Tây Hồ, TP Hà Nội, xin vắng mặt. 

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trương Công .-Trợ giúp viên pháp lý, Chi 

nhánh số ., Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội, có mặt. 

Néi dung vô ¸N: 

Theo các tài liệu có tr.g hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:   

Từ tháng 8 năm 2023 Lò Văn . đến làm thuê cho chị Bùi Thị . với công việc chở 

vật liệu xây dựng. Chị . bố trí cho . ăn ở một mình tại nhà của chị . (tại số 32, ngách 

15/10 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, tại 

đây chị . có để một số tài sản gồm: 01 chiếc xe đạp nhãn hiệu Galaxy, 01 chiếc xe đạp 

nhãn hiệu Mifa, 02 chiếc quạt điện cơ Thống Nhất, đều đã qua sử dụng. 

Khoảng 10 giờ ngày 1./9/2023 . đi ra đầu ngõ thì thấy có người thu mua đồng 

nát đi qua, xác định là . Đỗ Tất . (SN 198., HKTT: Xuân ., Xuân Trường, Nam Định). 

Do không có tiền tiêu xài cá nhân, . đã nảy sinh ý định trộm cắp số tài sản trên của chị 

. bán cho . .. . xin số điện thoại của . . và nói với . ., . có một số đồ dùng cũ không dùng 

nữa muốn bán. Sau đó khoảng 12 giờ cùng ngày, . về nhà, thấy không có người nên đã 

gọi điện cho . . đến xem đồ. Sau khi xem đồ . . đồng ý mua số tài sản trên với giá 
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..0.000đồng, . đồng ý và đã bán số tài sản trên cho . ., sau đó . đã dùng số tiền trên tiêu 

xài cá nhân hết và bỏ về quê. 

Khoảng 1. giờ cùng ngày chị . về nhà phát hiện bị mất số tài sản trên nên đã liên 

hệ với . để hỏi, . thừa nhận đã trộm cắp số tài sản trên, chị . yêu cầu . mang trả lại thì . 

xin lỗi chị . và cho biết đã bán cho người thu gom đồng nát, không lấy lại được. Ngày 

18/9/2023 chị . đã đến cơ quan công an . báo về việc mất tài sản như trên. 

Biết không thể trốn tránh được ngày 22/9/2023 Lò Văn . đã đến Cơ quan công 

an đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội như trên. 

Thu giữ của .: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu S mobile, đã qua sử dụng. 

. Đỗ Tất . khai: . là người đi thu mua đồng nát, ngày 1./9/2023 . đi mua đồng nát 

qua khu vực ngách 15/10 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây 

Hồ thì gặp ., . nói với . có một số đồ dùng không dùng nữa muốn bán và đã xin số điện 

thoại của ., nói lúc tiện sẽ gọi cho . vào mua. Khoảng 12 giờ cùng ngày . gọi điện cho 

. vào mua đồng nát, . đã mua của .: 01 chiếc xe đạp Galaxy, 01 chiếc xe đạp Mifa, 02 

chiếc quạt điện cơ Thống Nhất cũ, đều đã qua sử dụng với giá ..0.000đồng. Khi mua 

những tài sản trên, . dẫn . vào tận nhà và nói đồ cũ không dùng nữa, . không biết những 

tài sản trên do trộm cắp mà có. Sau đó . đã bán lại các tài sản trên cho người khác (. 

không nhớ họ tên, địa chỉ) với giá 1.000.000đồng. 

Tại kết luận định giá tài sản số 139/KL-HĐĐG ngày 22/9/2023 của Hội đồng 

định giá tài sản tố tụng hình sự-UBND quận Tây Hồ, xác định: 01 chiếc xe đạp nhãn 

hiệu Galaxy XC30 (đã qua sử dụng) là ..000.000đồng; 01 chiếc xe đạp nhãn hiệu Mifa 

(đã qua sử dụng) là 500.000đồng; 02 chiếc quạt điện cơ Thống Nhất (đã qua sử dụng) 

là 300.000đồng. Tổng cộng: ..800.000đồng. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của . nhưng không thu giữ được tài liệu gì liên quan 

đến vụ án. 

Kiểm tra điện thoại thu giữ của .: Kết quả có tin nhắn . nhắn với phía chị . thừa 

nhận đã trộm cắp các tài sản trên, xin lỗi chị . và có cuộc gọi đến số điện thoại của . ..  

CQĐT đã cho . và . . nhận dạng: Kết quả . nhận ra . . là người đã mua các tài sản 

. trộm cắp của chị .. . . nhận ra . là người đã bán cho . 2 chiếc xe đạp, 2 chiếc quạt cũ. 

Về phần dân sự: Chị . không yêu cầu . bồi thường gì. 

 Cáo trạng số 212/CT-VKS ngày 2./11/2023 của VKSND quận Tây Hồ đã truy 

tố Lò Văn . về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 1.3 BLHS. 

   Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên. Lời khai của bị cáo phù 

hợp với các tài liệu chứng cứ khác thu thập được tr.g hồ sơ vụ án. 

Đại diện VKSND quận Tây Hồ luận tội: Sau khi phân tích tính chất nguy hiểm 

cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, kết luận bị cáo phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”. Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 1.3; điểm i, s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38, .. Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 về án, lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo từ 06 đến 09 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối 

với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, bị hại không yêu cầu nên không xét. Tịch thu sung 

quỹ nhà nước 01 điện thoại thu giữ của bị cáo. Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền 

..0.000đồng. Bị cáo phải nộp án phí HSST. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án 

theo quy định của pháp luật. 

Người bào chữa cho bị cáo . bày quan điểm: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình đặc 

biệt khó khăn, bị cáo là lao động chính tr.g gia đình, đang nuôi 02 c. nhỏ, gia đình bị 

cáo thuộc hộ cận nghèo, bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn 
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chế, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, do thiếu hiểu biết nên nhất thời phạm tội, 

không có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá . 

điều tra đã tự nguyện ra đầu thú, không có tình tiết tăng nặng nên đề nghị áp dụng điểm 

i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nơi cư 

trú rõ ràng, có nhân thân tốt đề nghị áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo được cải tạo tại 

địa p., tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm. 

NhËn ®Þnh cña Tßa ¸n: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu tr.g hồ sơ vụ án, đã được tr. 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của CQĐT công an quận Tây Hồ, Điều tra viên, 

VKSND quận Tây Hồ, Kiểm sát viên tr.g quá . điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, . tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa người tham 

gia tố tụng không có ý kiến gì về quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp. 

Về sự vắng mặt của bị hại: Chị Bùi Thị . đã được triệu tập phiên tòa hợp lệ có 

đơn xin vắng mặt, căn cứ Điều 292 BLTTHS, HĐXX xét xử vắng mặt bị hại. 

. Đỗ Tất . là người đã mua các tài sản do bị cáo trộm cắp và đã bán cho người 

khác (không rõ họ tên, địa chỉ), khi mua . . không biết các tài sản trên do phạm tội mà 

có nên HĐXX không xác định . . là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tr.g vụ án.  

[2]Về nội dung: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại 

CQĐT và các tài liệu khác có tr.g hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 1./9/2023, tại số 32, ngách 15/10 đường An Dương 

Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Lò Văn . đã có hành vi lén lút 

chiếm đoạt của chị Bùi Thị .: 01 chiếc xe đạp nhãn hiệu Galaxy XC30 (đã qua sử dụng) 

giá trị ..000.000đồng; 01 chiếc xe đạp nhãn hiệu Mifa (đã qua sử dụng) giá trị: 

500.000đồng; 02 chiếc quạt điện cơ Thống Nhất (đã qua sử dụng) giá trị 300.000đồng. 

Tổng giá trị các tài sản bị cáo đã trộm cắp là: ..800.000đ (bốn triệu tám trăm nghìn 

đồng).  

Cáo trạng của VKSND quận Tây Hồ truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 1.3 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất của hành vi, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự và nhân thân của các bị cáo: HĐXX xét thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, 

gây mất trật tự trị an tr.g khu vực, gây mất lòng tin tr.g quần chúng nhân dân, bị cáo 

thực hiện hành vi dưới hình thức lỗi cố ý, mục đích thu lợi bất chính. Vì vậy việc đưa 

bị cáo ra xét xử và áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới 

đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Về tình tiết tăng nặng: Không có. 

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá . điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, 

phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân không có tiền án tiền 

sự. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, quá . điều tra đã tự nguyện ra đầu thú nên áp dụng 

quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo. 
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Xét thấy, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, 

có nơi cư trú rõ ràng. Quá . sinh sống tại địa p. bị cáo chấp hành tốt các quy định của 

địa p.. Bị cáo là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc 

biệt khó khăn, nhận thức pháp luật có phần hạn chế, nhất thời phạm tội, bị cáo là lao 

động chính tr.g gia đình đang nuôi hai c. nhỏ. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, 

nhân thân người phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. HĐXX 

thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù vì bị cáo có khả năng tự cải tạo nên 

cho bị cáo được cải tạo tại cộng đồng xã hội để bị cáo có cơ hội trở thành công dân có 

ích cho gia đình và xã hội, thể hiện sự khoan . của nhà nước đối với người phạm tội lần 

đầu, biết ăn năn hối cải.  

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không có yêu cầu nên không xét.  

Đối với số tiền ..0.000đồng bị cáo đã bán các tài sản trộm cắp được, xét thấy, mặc 

dù chị . không yêu cầu bồi thường, tuy nhiên đây là tiền bị cáo thu lợi bất chính nên 

buộc bị cáo phải truy nộp vào ngân sách nhà nước. 

 Về vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo, là tài sản của bị 

cáo, bị cáo có sử dụng liên lạc để bán các tài sản trộm cắp được nên tịch thu sung quỹ 

nhà nước.  

Bị cáo phải nộp án phí và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.  

Bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

   T. bố bị cáo Lò Văn . phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 1.3; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65, .. Bộ 

luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 201.); Các Điều 106, 331, 333, 33. của Bộ 

luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng 

Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH1. ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

Xử phạt bị cáo Lò Văn . 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời 

hạn thử thách là 12 (mười hai) tháng kể từ ngày t. án.  

T. bố trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm 

giam về một tội khác. 

Giao bị cáo Lò Văn . cho Ủy ban nhân dân xã . ., huyện Than ., tỉnh Lai Châu 

để giám sát và giáo dục tr.g thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật thi 

hành án hình sự. Tr.g thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 Buộc bị cáo phải truy nộp vào ngân sách nhà nước: Số tiền ..0.000đ (bốn trăm bốn 

mươi nghìn đồng). 

Tịch thu sung vào quỹ nhà nước: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu S mobile, đã qua 

sử dụng thu giữ của bị cáo. 

(Chi tiết vật chứng được miêu tả tại Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 

29/11/2023 hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tây Hồ). 

Bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

 Bị cáo có quyền kháng cáo bản án tr.g hạn 15 ngày kể từ ngày t. án. 
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Bị hại có quyền kháng cáo bản án tr.g hạn 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp 

lệ bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

        Thµnh viªn héi ®ång xÐt xö 
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